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1. Tình hình chuyển giá ở Việt Nam
Chuyển giá có thể diễn ra ở tất cả các giai đoạn

trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam. Trong giai đoạn đầu, nhằm thu hút vốn đầu tư,
nhà nước thường ban hành thuế suất thuế thu nhập
doanh nghiệp ưu đãi áp dụng với các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Các loại thuế suất
này ở Việt Nam lần lượt là 25%, 20%, 15% và 10%
so với thuế suất phổ biến là 32%, 28% và 25%.
Thuế suất ưu đãi thường thấp hơn thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp của cơ sở mẹ ở nước ngoài, nơi
có thuế suất bình quân thường từ 35% đến 40%. Bởi
vậy, việc chuyển giá bất lợi cho nước nhận đầu tư ít
được thực hiện trong giai đoạn đầu thu hút vốn đầu
tư. Hơn nữa, trong giai đoạn này chính sách bảo hộ
sản xuất trong nước còn cao nên biểu thuế nhập
khẩu được đánh khá cao. Vì vậy, khả năng chuyển
giá để chuyển lợi nhuận từ các chi nhánh nơi nhận
đầu tư (Việt Nam) về cơ sở mẹ nhằm tối đa hoá lợi
nhuận là một việc làm không thể. Bởi lẽ, nếu nâng
giá đầu vào của hàng hoá nhập khẩu, thì trước tiên
nhà nhập khẩu phải chịu thêm một lượng thuế nhập
khẩu với thuế suất không thấp và nếu chuyển lợi

nhuận về cơ sở mẹ thì tổng thuế của tập đoàn bao
giờ cũng cao hơn. Đây cũng chính là một lợi thế mà
các nước thường dùng khi áp dụng mức thuế suất ưu
đãi thấp và điều khoản “trừ khoán thuế” để thu hút
đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này các hoạt động
chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI không vì tối
đa hoá lợi nhuận vẫn diễn ra với các mục đích sau:

- Chuyển giá nhằm thôn tính bên liên doanh:
trong các doanh nghiệp liên doanh, một bên Việt
Nam và một bên nước ngoài cùng góp vốn để thành
lập pháp nhân mới hoạt động trên lãnh thổ Việt
Nam. Thông thường bên Việt Nam góp vốn chủ yếu
là bằng quyền sử dụng đất đai. Việc định giá đất để
góp vốn liên doanh là việc của riêng bên Việt Nam
theo sự chỉ đạo tập trung từ Chính phủ và trong khi
đó, việc góp vốn bằng công nghệ, máy móc thiết bị,
bằng sáng chế hầu như cũng chỉ là “việc riêng” của
phía đối tác nước ngoài. Các hành vi này không
được xem là chuyển giá, nhưng khi bên liên doanh
phải mua nguồn nguyên liệu độc quyền từ công ty
mẹ hoặc bán sản phẩm sản xuất ra theo “quyền bao
tiêu” sản phẩm cho công ty mẹ thì hoạt động chuyển
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giá sẽ được bên đối tác vận dụng triệt để. Với cách
vận dụng việc xác định giá chuyển nhượng nguyên
vật liệu và bao tiêu sản phẩm, liên doanh sẽ ngày
càng lỗ, mất vốn. Bên Việt Nam sẽ không có cơ hội
để chia lãi, nhưng phía đối tác đã thu hồi được một
lượng vốn khá lớn. Vì vậy, cơ hội để bên đối tác kêu
gọi tăng vốn và mua lại phần đóng góp của phía Việt
Nam (là đất đai) là khá lớn. Tác hại này của hoạt
động chuyển giá không đo đếm bằng tiền mà đo
bằng sự chiếm lĩnh thị phần nội địa và thương hiệu
nổi tiếng của Việt Nam (dù chỉ để bỏ đi, thay bằng
thương hiệu nước ngoài) là khá phổ biến.

- Chuyển giá nhằm tránh thuế chuyển lợi nhuận
ra nước ngoài: trong giai đoạn đầu các doanh nghiệp
đa quốc gia nước ngoài thường phải chịu thuế
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Chuyển giá là một
trong những phương thức tránh phải chịu thuế
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Tuy nhiên, số
lượng lợi nhuận chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước
ngoài ít đi cũng không đánh giá được là do tác hại
của chuyển giá, bởi lẽ doanh nghiệp có thể dùng lợi
nhuận để tái đầu tư lại trong nước theo chủ trương
thu hút đầu tư của Chính phủ.

- Chuyển giá nhằm thu hồi vốn đầu tư về nước để
tránh rủi ro trong một thị trường phát triển không ổn
định: khi đầu tư vào một nền kinh tế không ổn định,
đặc biệt là những nước có chính sách kinh tế vĩ mô
không ổn định, các nhà đầu tư thường có xu hướng
rút bớt vốn đầu tư để giảm rủi ro, hoặc bằng cách sử
dụng vốn tại chỗ cho hoạt động kinh doanh, cho dù
họ phải trả một giá nhất định khi chuyển lợi nhuận
về nước. Hành vi chuyển giá trong trường hợp này
là nhằm mục đích thu hồi nguồn vốn đầu tư về nước
trong thời gian ngắn, khi các doanh nghiệp đa quốc
gia đánh giá môi trường đầu tư mới không được ổn
định trong trung hạn và dài hạn. Tại Việt Nam, việc
đưa ra định hướng xây dựng một nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là
một trong những lo lắng của các nhà đầu tư trong
trung hạn và dài hạn, buộc họ phải có những động
thái âm thầm thu vốn qua việc xác định giá chuyển
nhượng để hạn chế rủi ro sau này.

Khi mà những ưu đãi về thuế suất và miễn giảm
thuế thu nhập doanh nghiệp bắt đầu bị thu hẹp giữa
Việt Nam và các nước có nguồn vốn đầu tư vào Việt

Nam, nguy cơ chuyển giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận
bắt đầu hiện hữu. Hiện tượng các doanh nghiệp FDI
kê khai lỗ khá phổ biến, chiếm khoảng 50% tổng số
doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên cả nước,
trong đó nhiều doanh nghiệp kê khai lỗ liên tục trên
5 năm. Tại mỗi địa phương do những đặc thù khác
nhau về lĩnh vực đầu tư, nước đầu tư, địa bàn đầu tư,
các hành vi chuyển giá cũng rất đa dạng về ngành
nghề. Chẳng hạn, tại Vĩnh Phúc, ngành nghề đầu tư
chủ yếu là sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và linh kiện
ô tô xe máy; sản xuất và gia công hàng xuất khẩu
may mặc, gia công giày. Hoạt động chuyển giá cũng
tập trung tại các ngành nghề này. Tại Quảng Ninh,
khối doanh nghiệp ĐTNN không nhiều (khoảng 90
doanh nghiệp) và các doanh nghiệp có dấu hiệu
chuyển giá, thua lỗ nhiều, liên tục thường là các
doanh nghiệp hoạt động trong ngành gia công giầy,
sản xuất ngọc trai. Nguy cơ lớn nhất ở Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay vẫn là việc xác định giá
giao sản phẩm, bán thành phẩm ra nước ngoài cho
các doanh nghiệp liên kết với giá thấp hơn giá so
với các giao dịch độc lập, thậm chí có khi còn thấp
hơn giá thành.

Chuyển giá diễn ra không chỉ giữa các doanh
nghiệp FDI mà còn diễn ra giữa các bên liên kết
trong nội địa Việt Nam do các tập đoàn kinh tế trong
nước lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước,
thành lập một số công ty con hoạt động trong những
lĩnh vực và địa bàn khác nhau. Trong đó có những
lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế TNDN. Từ đó,
các doanh nghiệp tìm cách chuyển lợi nhuận trước
thuế từ doanh nghiệp không được ưu đãi thuế sang
doanh nghiệp liên kết được ưu đãi thuế hoặc chuyển
lợi nhuận trước thuế từ doanh nghiệp có lãi sang
doanh nghiệp bị lỗ thông qua giá chuyển giao sản
phẩm và cung ứng dịch vụ giữa các bên để giảm
thiểu nghĩa vụ thuế tổng hợp của cả tập đoàn. Mặt
khác, việc kê khai thông tin giao dịch liên kết mới
chỉ tập trung ở khối doanh nghiệp FDI còn đối với
khối các doanh nghiệp trong nước (đặc biệt là các
doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty
nhà nước), việc kê khai thông tin giao dịch liên kết
còn rất hạn chế.

Để giải quyết những những vấn đề của chuyển
giá không phải từ biện pháp quản lý thuế với những
chế tài nghiêm ngặt mà phải thông qua việc ban
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hành các phương pháp xác định giá chuyển giao tin
cậy, được cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới
công nhận, cùng với các chế tài riêng biệt có hiệu
quả được áp dụng hợp lý; hoặc phải thông qua các
cuộc đàm phán dài hơi giữa cơ quan thuế với doanh
nghiệp có mối quan hệ liên kết hoặc giữa các cơ
quan quản lý thuế các nước có liên quan với nhau
thông qua các Hiệp định thuế.

2. Chính sách quản lý thuế đối với hoạt động
chuyển giá ở Việt Nam hiện nay

Có thể nói rằng hoạt động chuyển giá xuất hiện
tại Việt Nam ngay từ khi có sự có mặt của các doanh
nghiệp FDI tại Việt Nam nhưng những quy định
điều tiết về chuyển giá ra đời khá muộn. Ban đầu,
chính sách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển
giá ở Việt Nam chỉ được thể hiện ở các văn bản dưới
luật như Thông tư 117/2005, Thông tư 66/2010 của
Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá
thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên
có quan hệ liên kết. Theo hướng dẫn của các thông
tư này, các phương pháp xác định giá thị trường của
sản phẩm trong giao dịch liên kết bao gồm: phương
pháp so sánh giá giao dịch độc lập, phương pháp giá
bán lại, phương pháp giá vốn cộng lãi, phương pháp
so sánh lợi nhuận, phương pháp tách lợi nhuận. Các
quy định này dựa trên hướng dẫn của OECD nên
khá phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên việc
quản lý giá chuyển nhượng giữa các bên liên kết
chưa được quy định cụ thể trong Luật nên còn nhiều
bất cập về chính sách. Chẳng hạn như điều tra chống
chuyển giá là một hoạt động khó, phức tạp, tốn
nhiều thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, theo quy
định của Luật Thanh tra hiện hành, không quy định
riêng thời gian thanh tra thuế đối với hoạt động
chuyển giá mà quy định chung như thời gian thanh
tra thuế đối với các trường hợp thông thường khác.
Cơ quan thuế chưa có thẩm quyền điều tra để xác
định hành vi chuyển giá của người nộp thuế. Về xử
phạt đối với các trường hợp chuyển giá cũng chưa
có quy định riêng mà quy định chung với các hành
vi vi phạm khác về thuế. Chưa cho phép áp dụng cơ
chế thỏa thuận trước giữa cơ quan thuế và người
nộp thuế về giá giao dịch liên kết của người nộp
thuế trong tương lai (APA). Ngoài ra, Thông tư 66
cũng như Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chưa có
những hướng dẫn cụ thể về yêu cầu tài liệu khi nộp

tờ khai thuế hoặc khi thanh tra giá chuyển nhượng.
Bên cạnh đó Thông tư 66 còn chưa cụ thể, chi tiết,
chưa có hướng dẫn thống nhất của Tổng cục Thuế
và quy trình chuẩn để thực hiện thanh tra chuyển
giá…

Luật Quản lý thuế sửa đổi ra đời năm 2012, có
hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đã giải
quyết được phần nào những vướng mắc trên. Luật
Quản lý thuế đã bổ sung cơ chế thỏa thuận về
phương pháp xác định giá (APA) trong chống
chuyển giá ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Từ đó Luật cho phép cơ quan thuế áp dụng cơ chế
thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính
thuế với người nộp thuế, với cơ quan thuế các nước,
vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký kết Hiệp định
tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu
thuế đối với thuế thu nhập. Cơ quan thuế Việt Nam
được phép thu thập các thông tin từ cơ quan thuế
của những nước có ký kết hiệp định thuế với Việt
Nam. Việc xử phạt đối với các vi phạm về thuế cũng
mạnh tay hơn. Những thay đổi của Luật là rất đáng
ghi nhận, tuy nhiên chính sách quản lý thuế vẫn cần
có những văn bản pháp luật cụ thể chi tiết hơn nữa
để chống chuyển giá hữu hiệu. Một trong những
cách tiếp cận để Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện
chính sách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển
giá là tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế
giới.

2. Kinh nghiệm xây dựng chính sách chống
chuyển giá của 1 số nước trên thế giới

Ngoài ra, tất cả các nước trên đều cho phép thỏa
thuận trước về xác định giá (APA). Đây là một dạng
cam kết giữa cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế
được xây dựng trước khi có giao dịch liên kết, theo
đó các yếu tố để xác định giá chuyển nhượng như
phương pháp tính giá, các yếu tố so sánh, điều chỉnh
hay các giả định có liên quan đến mức thay đổi về
giá trong tương lai được thỏa thuận trước và sẽ có
hiệu lực áp dụng khi các giao dịch liên kết diễn ra
trong một thời kỳ nhất định. APA có mục đích bổ trợ
về mặt quản lý khi áp dụng các phương pháp truyền
thống trong những trường hợp khó có thể áp dụng
riêng các phương pháp này. APA có thuận lợi là có
sự đảm bảo trước về giá trong giao dịch liên kết theo
nguyên tắc giao dịch độc lập, từ đó tạo điều kiện cho



123Số đặc biệt tháng 03/2013

Kinh nghiệm xây dựng chính sách chống chuyển giá của một số nước trên thế giới
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doanh nghiệp chủ động trong việc tính toán chi phí
về thuế cho kế hoạch kinh doanh, tăng cường sự hợp
tác và hiểu biết với cơ quan thuế và giúp cơ quan
thuế ngăn ngừa được tình trạng lợi dụng giá chuyển
nhượng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực dành cho
công tác thanh tra.

Để thống nhất danh mục các tài liệu yêu cầu khi
thanh tra chuyển giá, các nước Hiệp hội Thuế Châu
Á – Thái Bình Dương (PATA) gồm Nhật, Úc, Cana-
da, Mỹ còn đưa ra một Danh mục các yêu cầu về tài
liệu mà đối tượng nộp thuế phải cung cấp nhằm đáp

ứng được yêu cầu quản lý giá chuyển nhượng (Danh
mục PATA). Danh mục này giải quyết được những
vấn đề nan giải mà các công ty đa quốc gia gặp phải
khi cùng một lúc phải tuân thủ các yêu cầu khác
nhau về chính sách cũng như quản lý thuế của nhiều
nước về giá chuyển nhượng: thời gian, chi phí, yêu
cầu trùng lắp. Trên thực tế, Danh mục này thống
nhất với các nguyên tắc chung tại Chương 5 của tài
liệu - Hướng dẫn về giá chuyển nhượng cho các
công ty đa quốc gia và các cơ quan thuế của OECD
(Sách hướng dẫn OECD). Danh mục PATA bao gồm

Nguồn: International Finance Corporation (2011), Paying Tax 2011 The global picture.
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các tài liệu liên quan chủ yếu đến các vấn đề về cơ
cấu tổ chức, bản chất của ngành nghề kinh doanh và
điều kiện thị trường, các giao dịch bị kiểm soát, giả
thuyết chiến lược chính sách, các thỏa thuận đóng
góp chi phí, phân tích khả năng so sánh, chức năng
và rủi ro...

Kết luận
Từ những thực tiễn về chính sách quản lý thuế

đối với hoạt động chuyển giá của Việt Nam và kinh
nghiệm của một số nước trên thế giới, ta có thể rút
ra một số kết luận sau:

Thứ nhất, để cơ chế thỏa thuận về phương pháp
xác định giá (APA) trong chống chuyển giá được
thực thi hiệu quả tại Việt Nam, Chính phủ cần có
quy định về thủ tục, trình tự, thời gian thực hiện cơ
chế thỏa thuận trước và phương pháp xác định giá.
Bổ sung những quy định hướng dẫn cụ thể hơn về
thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc xác định
giá thị trường. Cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp độc lập theo
từng ngành nghề kinh doanh và danh mục giá giao
dịch trên thị trường của một số hàng hóa chủ yếu.
Danh mục giá này có thể tham khảo giá hàng hóa
cùng loại tại các nước trong khu vực hoặc trên thế
giới Đây là cơ sở chung cho các Cục Thuế sử dụng
phân tích rủi ro trong công tác quản lý giá chuyển
nhượng; xử lý thông tin thu thập và lưu trữ hồ sơ
theo quy định. Xây dựng cơ chế xác định chính xác
giá trị tài sản cố định và giá nguyên, nhiên, vật liệu
đầu vào; nghiên cứu các giải pháp quản lý đối với
hoạt động chuyển giá.

Thứ hai, cần trao quyền điều tra hình sự đối với
vi phạm pháp luật về thuế cho cơ quan thuế vì đây
là một lĩnh vực đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự hiểu
biết chuyên môn sâu rộng, sự hợp tác sâu sắc với
các phòng ban chức năng trong cơ quan thuế.

Thứ ba, cần quy định các chế tài và hình thức xử
phạt cũng như quy định các “ngưỡng an toàn” cho
hoạt động chuyển giá, tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp khi áp dụng nhưng cũng xử lý nghiêm khắc
khi có vi phạm. Bổ sung các quy định về yêu cầu tài
liệu khi nộp tờ khai thuế, khi thanh tra chuyển giá
trên cơ sở tham khảo những quy định trong danh
mục PATA.

Thứ tư, kiện toàn các luật khác có liên quan đến
quản lý giá chuyển nhượng như Luật Thanh tra,
Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Soạn thảo quy
trình thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động
chuyển giá; tài liệu hướng dẫn thanh tra, kiểm tra
thuế đối với hoạt động chuyển giá…Xây dựng bộ
tiêu chí phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn doanh
nghiệp thanh tra giá chuyển nhượng để áp dụng
chung thống nhất trên toàn quốc.

Cuối cùng, để hoàn thiện và thực thi tốt các chính
sách về quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá
cần chú trọng công tác đào tạo, trang bị kiến thức
chuyên môn sâu rộng cho đội ngũ công chức làm
công tác quản lý giá chuyển nhượng. Kiện toàn bộ
máy tổ chức của Tổ quản lý thuế đối với hoạt động
chuyển giá…�

Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Tài chính (2010), Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị

trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

2. Quốc hội (2012), Luật số 21/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

3. Tổng Cục thuế (2012), Báo cáo Đánh giá thất thu do hoạt động chuyển giá tại Việt Nam

4. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, //www. OECD.org//

5. International Finance Corporation (2011), Paying Tax 2011 The global picture.


